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STT GT Họ tên Chức vụ Đơn vị

1963 Bà Nguyễn Kim Phượng Hiệu trưởng TH Nguyễn Thị Minh Khai

1964 Ông Bùi Trần Đông Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Thị Minh Khai

1965 Bà Trần Thị Thanh Thuỷ Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Thị Minh Khai

1966 Ông Vương Sĩ  Đức Giáo viên – Khối trưởng K. 5 TH Nguyễn Thị Minh Khai

1967 Bà Huỳnh Thị Hồng Cẩm Giáo viên – Khối trưởng K. 1 TH Nguyễn Thị Minh Khai

1968 Bà Ngô Lê Bảo Châu Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1969 Bà Vũ Thị Thu Hằng Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1970 Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan Giáo viên – Khối trưởng K. 2 TH Nguyễn Thị Minh Khai

1971 Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Giáo viên – Khối trưởng K. 3 TH Nguyễn Thị Minh Khai

1972 Bà Bùi Thị Thu Hương Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1973 Ông Trương Duy Tường Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1974 Bà Thiệu Mai Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1975 Bà Tất Ngọc Lan Giáo viên – Khối trưởng K. 4 TH Nguyễn Thị Minh Khai

1976 Bà Nguyễn Thảo Trinh Giáo viên – Tổ trưởng Bộ môn TH Nguyễn Thị Minh Khai

1977 Ông Vũ Văn Toản Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1978 Bà Nguyễn Thị Kim Hồng Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1979 Bà Len Tú Lan Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1980 Bà Nguyễn Ngọc Thu Thủy Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1981 Bà Ngô Thị Anh Diệp Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1982 Bà Vũ Hoàng Ngọc Vân Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1983 Bà Nguyễn Thị Minh Bảo Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1984 Bà Trần Kim Chung Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1985 Bà Huỳnh Anh Đào Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1986 Bà Trần Thị Mai Lan Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1987 Bà Nguyễn Thị Bảy Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1988 Bà Nguyễn Thị Kim Sơn Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1989 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1990 Bà Huỳnh Kim Hạp Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1991 Bà Vũ Hoàng Ngọc Duyên Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1992 Ông Võ Thanh Sơn Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1993 Bà Phạm Thị Thu Thảo Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1994 Bà Đỗ Thị Thu Hằng Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1995 Bà Nguyễn Ngọc Gia Phụng Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1996 Bà Trần Thị Quỳnh Như Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1997 Bà Bùi Thị Chung Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1998 Bà Lê Thị Bích Ngọc Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

1999 Ông Lê Hoàng Dũng Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

2000 Bà Trịnh Thị Thanh Hồng Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

2001 Ông Phạm Thành Tín Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

2002 Bà Vũ Ngọc Thùy Dung Giáo viên – Chủ tịch Công đoàn TH Nguyễn Thị Minh Khai

2003 Bà Nguyễn Thị Nguyệt Giáo viên Tổng phụ trách Đội TH Nguyễn Thị Minh Khai
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STT GT Họ tên Chức vụ Đơn vị

2004 Bà Phan Hạnh Nhân Nhân viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

2005 Bà Vũ Hoàng Thúy Liễu Nhân viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

2006 Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Nhân viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

2007 Bà Lê Hồng Diễm Nhân viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

2008 Bà Trần Thị Như Hoa Y sĩ TH Nguyễn Thị Minh Khai

2009 Bà Trần Thị Ngọc Sương Thủ quỹ TH Nguyễn Thị Minh Khai

2010 Bà Phan Thị Thanh Tuyền Kế toán TH Nguyễn Thị Minh Khai

2011 Bà Đỗ Thụy Xuân Mai Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

2012 Bà Phạm Thị Nhi Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

2013 Bà Hoàng Thị Thanh Phương Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

2014 Bà Trịnh Mai Hương Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

2015 Bà Phạm Thị Kim Cương Giáo viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

2016 Bà Trương Ngọc Bích Nhân viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

2017 Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai Nhân viên TH Nguyễn Thị Minh Khai

2018 Ông Vũ Đăng Khôi Nhân viên – Tổ trưởng Văn phòng TH Nguyễn Thị Minh Khai
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